Phụ lục 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2020/TT-NHNN ngày    tháng    năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
…………(1)……….    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   .....(2)...., ngày ..... tháng …. năm 20....
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
	
Kính gửi: …………(3)…………..


...................(1)……….. xác nhận thời gian hoạt động chuyên môn của cán bộ, công chức dưới đây, như sau:

1. Ông/bà: 

- Ngày, tháng năm sinh: 

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 

- Ngày cấp: 
Nơi cấp: 


- Đơn vị công tác:
(4)

- Trình độ chuyên môn: 
(5)
         

- Thời gian hoạt động chuyên môn: … năm … tháng (bao gồm thời gian làm việc tại ..(4).. và thời gian … năm … tháng làm việc tại đơn vị khác (6)…(nếu có). 
 2. Ông/bà: 

- Ngày, tháng năm sinh: 
    

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:  

Ngày cấp: 
Nơi cấp:

- Đơn vị công tác: 
(4) 

- Trình độ chuyên môn: 
  (5)

- Thời gian hoạt động chuyên môn: … năm … tháng (bao gồm thời gian làm việc tại ..(4).. và thời gian … năm … tháng làm việc tại đơn vị khác (6)…(nếu có). 
	 
	…………(7)……….
 



(1) Tên đơn vị xác nhận.
(2) Địa danh tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở đơn vị xác nhận.
(3) Ghi Vụ Tổ chức cán bộ (đối với trường hợp bổ nhiệm giám định viên tư pháp; công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, trừ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ghi đơn vị thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc).

(4) Tên đơn vị (phòng, ban), nơi người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp làm việc.
(5) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo.
(6) Ghi thời gian làm việc tại đơn vị khác thuộc NHNN hoặc cơ quan khác ngoài NHNN.
(7) Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
Phụ lục 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2020/TT-NHNN ngày    tháng    năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật (1)
Hôm nay, hồi...giờ.... ngày .... tháng ... năm .... tại ….........(2).............

Chúng tôi gồm:

1. Người trưng cầu giám định (bên giao):

- Ông (bà)
chức vụ 


- Ông (bà) 
chức vụ



2. Đại diện ............................. (3)
 (bên nhận):
- Ông (bà)
chức vụ 


- Ông (bà) 
chức vụ



3. Người chứng kiến (nếu có):

- Ông (bà)................................; đơn vị công tác, chức vụ hoặc số căn cước công dân, CMND, hộ chiếu 


- Ông (bà)....................................; đơn vị công tác, chức vụ hoặc số căn cước công dân, CMND, hộ chiếu 


Tiến hành giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật thuộc Quyết định trưng cầu giám định số ......... (4).......... Bên giao đã giao và bên nhận đã nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, gồm:

(1) Hồ sơ, tài liệu
(5) 


(2) Mẫu vật: 
(5)


(3) 
(5)


Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, đồng ý nội dung và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau.

Việc giao, nhận hoàn thành hồi…...giờ… … ngày …./…../…

	 NGƯỜI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ……………(3)…………
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Được sử dụng trong trường hợp nhận bàn giao trực tiếp.

(2) Địa điểm tiến hành giao nhận. 
(3) Tên cơ quan, đơn vị nhận bàn giao. 
(4) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp.
(5) Ghi cụ thể từng loại hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật giao, nhận (tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, tính phù hợp của thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định của pháp luật về văn thư: bản chụp có chứng thực theo quy định,..). Đối với mẫu vật, cần ghi rõ tình trạng mẫu vật, hình thức được bảo quản. 
Phụ lục 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2020/TT-NHNN ngày    tháng    năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, 
tài liệu, đồ vật, mẫu vật (1)

Hôm nay, hồi……….giờ.... ngày .... tháng .... năm....tại ….........(2).............
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện đơn vị nhận, mở niêm phong (3):
- Ông (bà)
 chức vụ, đơn vị công tác


- Ông (bà) 
chức vụ, đơn vị công tác 


2. Người chứng kiến (nếu có):

- Ông (bà)................................; đơn vị công tác, chức vụ hoặc số căn cước công dân, CMND, hộ chiếu 


- Ông (bà)....................................; đơn vị công tác, chức vụ hoặc số căn cước công dân, CMND, hộ chiếu 


Tiến hành mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, như sau:

1. Tình trạng bưu kiện hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật: 
(4)


2. Hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật nhận được sau khi mở niêm phong, gồm:

a) Hồ sơ, tài liệu
(5) 


b) Mẫu vật: 
(5)


c) 
(5)

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, đồng ý nội dung và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc mở niêm phong hoàn thành hồi.... giờ ……ngày ……../ …../ ….
	 NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN (3)…………
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Sử dụng trong trường hợp nhận được hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật gửi qua đường bưu điện.

(2) Địa điểm tiến hành mở niêm phong .
(3) Tên cơ quan, đơn vị mở niêm phong. 
(4) Ghi rõ số bưu phẩm, bưu kiện, ngày, tháng, năm gửi; tên, địa chỉ người gửi; tên, địa chỉ người nhận trên bưu phẩm, bưu kiện; tình trạng bên ngoài của bưu phẩm, bưu kiện khi nhận được (nguyên vẹn, rách, móp, vỡ, ẩm, ướt,… (nếu có).  

(5) Ghi cụ thể từng loại hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật nhận được khi mở niêm phong (tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của tài liệu, đối tượng giám định, tính phù hợp của thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định của pháp luật về văn thư: bản chụp có chứng thực theo quy định,..). Đối với mẫu vật, cần ghi rõ tình trạng mẫu vật, hình thức được bảo quản. 

Phụ lục 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2020/TT-NHNN ngày    tháng    năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN

Ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp

Tôi/Chúng tôi gồm:

- .........................................(1) được bổ nhiệm giám định viên tư pháp/công nhận người giám định viên tư pháp theo vụ việc theo Quyết định số .... ngày.... tháng .... năm 20… của ....; số thẻ giám định viên tư pháp: ……. 

- .........................................(1) được bổ nhiệm giám định viên tư pháp/công nhận người giám định viên tư pháp theo vụ việc theo Quyết định số .... ngày.... tháng .... năm 20… của ....; số thẻ giám định viên tư pháp: ……. 

- ......................................... 

Thực hiện ...........(2)............, tôi/chúng tôi đã tiến hành giám định và quá trình thực hiện giám định như sau:

1. Quá trình thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định thứ nhất (3):
- Người thực hiện:
 (4)


- Thời gian, địa điểm: 
(5)


- Nội dung công việc đã thực hiện: 
(6) 


- Phương pháp thực hiện; phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng:
 (7) 


- Kết quả thực hiện giám định: 
(8) 


2. Quá trình thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định thứ hai (3):
- Người thực hiện:
 (4)


- Thời gian, địa điểm: 
(5)


- Nội dung công việc đã thực hiện: 
(6) 


- Phương pháp thực hiện; phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng:
 (7) 


- Kết quả thực hiện giám định: 
(8) 


3. Quá trình thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định thứ (3):
- Người thực hiện:
 (4)


- Thời gian, địa điểm: 
(5)


- Nội dung công việc đã thực hiện: 
(6) 


- Phương pháp thực hiện; phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng:
 (7) 


- Kết quả thực hiện giám định: 
(8) 


……..(9)..., ngày .... tháng .... năm....

Người lập văn bản báo cáo (10)
      (Ký, ghi rõ họ, tên)
_______________
(1) Tên giám định viên tư pháp/người giám định tư pháp theo vụ việc.

(2) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp.
(3) Căn cứ nội dung yêu cầu giám định ghi tại quyết định trưng cầu giám định.

(4) Ghi người giám định tư pháp trực tiếp thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định. Trường hợp có từ 02 người giám định tư pháp trở lên, ghi đầy đủ thông tin của từng người giám định tư pháp.

(5) Ghi cụ thể theo thứ tự thời gian (ngày, tháng, năm) và địa điểm thực hiện giám định đối với nội dung yêu cầu giám định được trưng cầu.

(6) Ghi rõ các công việc đã thực hiện theo diễn biến thời gian và địa điểm nêu tại điểm (5).
(7) Ghi rõ phương pháp đã thực hiện; các phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng trong quá trình giám định. 

(8) Ghi rõ kết quả đã thực hiện theo diễn biến thời gian và địa điểm nêu tại điểm (5).

(9) Địa điểm nơi người giám định lập văn bản ghi nhận quá trình giám định. 

(10) Trường hợp có từ 2 giám định viên trở lên, thì tất cả giám định viên đều phải ký và ghi rõ họ, tên.
Phụ lục 05

(Kèm theo Thông tư số       /2020/TT-NHNN ngày       tháng     năm 2020                           của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …../QĐ-NHNN
	……….., ngày……. tháng………. năm……


QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Hội đồng giám định


THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định lại lần thứ hai số …… ngày ……. tháng….năm….  của ………….;

Xét đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng giám định để thực hiện giám định tư pháp theo Quyết định trưng cầu giám định lại lần thứ hai số …… ngày ……. tháng….năm….  của …………., gồm các Ông (Bà) có tên sau đây: 

Ông (Bà)……………………………….. (1) - Chủ tịch Hội đồng; 

Ông (Bà)……………………………….. (1)- Thành viên;

Ông (Bà)……………………………….. (1)- Thành viên;

…………………………………………………………………………..

Điều 2. Hội đồng giám định quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện giám định tư pháp theo đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BLĐ NHNN;

- Bộ Tư pháp;

- Tên cơ quan trưng cầu

 giám định;

 - Cơ quan TGSNH;

Lưu: VP, TCCB(…b).
	THỐNG ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)




(1) Ghi Họ, tên, chức danh, số thẻ giám định viên tư pháp đối với giám định viên tư pháp đã được cấp thẻ (nếu có).

Phụ lục 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2020/TT-NHNN ngày    tháng    năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

………..(1)…………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số …./2020/TT-NHNN ngày …/..../2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số …… ngày ……. tháng….năm….  của ………….;(2)

Căn cứ Quyết định số…ngày…. tháng….năm….  của ….. về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp/công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc; (3)

Căn cứ Văn bản…… ngày ……. tháng….năm….của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giao thực hiện giám định tư pháp; (4)

Căn cứ Quyết định số ... ngày …. tháng … năm ... của …(5) về việc thành lập Hội đồng giám định/thành lập tổ giám định tư pháp/cử giám định viên tư pháp/người giám định tư pháp theo vụ việc;

Căn cứ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật do …..(6)… cung cấp (Biên bản giao nhận/mở niêm phong số… ngày... tháng….năm….);

Hội đồng giám định/Tổ giám định tư pháp/lgiám định viên tư pháp/người giám định tư pháp theo vụ việc đã tiến hành giám định và kết luận như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tổ chức thực hiện giám định: (1)
2. Họ, tên thành viên Hội đồng giám định/người giám định tư pháp gồm:

- Ông/bà: .......(7)........................................................................................... 

- Ông/bà: .......(7)...........................................................................................
3. Tên người trưng cầu giám định, số văn bản trưng cầu giám định (8)

4. Thông tin xác định đối tượng giám định (9)
5. Thời gian nhận văn bản trưng cầu:
a) Thời gian tiếp nhận trưng cầu giám định (10)

b) Thời gian nhận bàn giao/mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật (11)
6. Nội dung yêu cầu giám định (12)
7. Phương pháp thực hiện giám định (13)

8. Thời gian, địa điểm giám định (14)
II. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

1. Nội dung yêu cầu giám định thứ nhất

a) Cơ sở pháp lý (15)

b) Thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật (16)

c) Nhận xét, đánh giá (17)

d) Kết luận (18)
2. Nội dung yêu cầu giám định thứ hai

a) Cơ sở pháp lý (15)

b) Thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật (16)

c) Nhận xét, đánh giá (17)

d) Kết luận (18)

3. Nội dung yêu cầu giám định thứ…

……
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HOÀN THÀNH VIỆC GIÁM ĐỊNH

- Thời gian giám định: từ ngày …… đến ngày ……

- Địa điểm hoàn thành giám định:

- Kết luận giám định này gồm ... trang, được làm thành ... bản có giá trị như nhau và được gửi cho:

+ Người trưng cầu giám định tư pháp: … bản;
+ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: 01 bản.

+ Lưu hồ sơ giám định: …. bản.
Chữ ký của người giám định (19)
                             (Ký và ghi rõ họ, tên)
XÁC NHẬN CỦA .... (20)
….(20).... xác nhận những chữ ký nói trên là chữ ký của người được (20) cử thực hiện giám định tư pháp/thành viên Hội đồng giám định.  
(Ký tên, đóng dấu)
XÁC NHẬN CỦA .... (21) 
(Ký tên, đóng dấu)
	Nơi nhận:

- (8);
- Cơ quan TGSNH;
- Lưu: VT, Hồ sơ GĐTP (...b);
	


      _________
(1) Tên đơn vị được giao giám định tư pháp.
(2) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp.
(3) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp/công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc.

(4) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định về việc giao (1) thực hiện giám định tư pháp.

(5) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành lập Hội đồng giám định/Quyết định của Thủ trưởng đơn vị được giao thực hiện giám định tư pháp về việc thành lập tổ giám định tư pháp/cử giám định viên tư pháp/người giám định tư pháp theo vụ việc.
(6) Ghi rõ cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định tư pháp; trường hợp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định thì ghi rõ họ tên, chức vụ.
(7) Ghi tên thành viên Hội đồng giám định/người giám định tư pháp, số thẻ giám định viên tư pháp (nếu có).

(8) Ghi rõ cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định tư pháp; trường hợp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định thì ghi rõ họ tên, chức vụ; số văn bản trưng cầu giám định, trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai.

(9) Ghi rõ tên, địa chỉ, giấy phép thành lập hoạt động, giấy đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và/hoặc tên, địa chỉ, chứng minh thư/căn cước công dân/số hộ chiếu của đối tượng giám định được nêu trong quyết định trưng cầu giám định.

(10) Ghi cụ thể thời gian Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhận được quyết định trưng cầu giám định.
(11) Ghi cụ thể thời gian theo các Biên bản nhận bàn giao/mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật.

(12) Ghi theo yêu cầu tại quyết định trưng cầu giám định.

(13) Ghi cụ thể các phương pháp sử dụng/áp dụng trong quá trình thực hiện giám định.

(14) Ghi ngắn gọn theo văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp.

(15) Ghi đầy đủ tên, số, ngày tháng năm của các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung, phạm vi điều chỉnh liên quan đến nội yêu cầu giám định.

(16) Ghi đầy đủ thông tin, số liệu vụ việc của nội dung yêu cầu giám định từ kết quả nghiên cứu hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật.
(17) Căn cứ nội dung yêu cầu giám định, kết quả nghiên cứu, đối chiếu nội dung hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật đã được cung cấp với quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nêu tại (15) để đưa ra nhận xét, đánh giá nội dung yêu cầu giám định.

(18) Kết luận cụ thể nội dung yêu cầu giám định theo cơ sở pháp lý.

(19) Ký, ghi rõ họ tên của từng giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc/từng thành viên Hội đồng giám định.
(20) Ngân hàng Nhà nước xác nhận chữ ký của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc đối với trường hợp trưng cầu Ngân hàng Nhà nước cử người giám định.
(21) Ký, đóng dấu của Ngân hàng Nhà nước đối với trường hợp trưng cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám định và trong trường hợp kết luận giám định của Hội đồng giám định.

Phụ lục 08

(Kèm theo Thông tư số       /2020/TT-NHNN ngày       tháng     năm 2020                           của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …../……..
	……….., ngày……. tháng………. năm……


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp năm….. 

(Từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo)

Kính gửi: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thay đổi thông tin người giám định tư pháp 

1.1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Bổ nhiệm giám định viên tư pháp:……người.

- Miễn nhiệm giám định viên tư pháp:……người.

1.2. Cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp

- Cấp thẻ giám định viên tư pháp:……người. Trong đó: 

+ Cấp mới thẻ giám định viên tư pháp:……người.

+ Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp:……người.

- Thu hồi thẻ giám định viên tư pháp:……người.

1.3. Công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc

- Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc:…..người.

- Huỷ bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc:…..người.

1.4. Thay đổi thông tin người giám định tư pháp: … người

Thay đổi thông tin người giám định tư pháp: … người. Trong đó:

- Giám định viên tư pháp:……người.

- Người giám định tư pháp theo vụ việc:……người.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về giám định tư pháp (1)

Tổng số khóa đào tạo, tập huấn về công tác giám định tư pháp:….. khóa, trong đó:

- Số lượng công chức tham dự:….người/khóa.

- Nội dung đào tạo, tập huấn:…

3. Về kết quả tổ chức thực hiện giám định tư pháp

3.1 . Về việc thực hiện quyết định trưng cầu giám định 

a) Tổng số quyết định trưng cầu giám định đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo:……. quyết định. Trong đó:

- Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

b) Tổng số quyết định trưng cầu giám định đã từ chối (nêu rõ lý do từ chối):…….quyết định (nếu có). Trong đó:

- Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:….

- Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:…..

- Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:…..

c) Tổng số quyết định trưng cầu giám định đã triển khai thực hiện:…., trong đó:

- Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:….

- Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:…..

- Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:…..

d) Tổng số quyết định trưng cầu giám định đã ban hành kết luận giám định: ….. quyết định. Trong đó: 

- Tổng số quyết định trưng cầu giám định đã hoàn thành và ban hành kết luận giám định trong kỳ báo cáo: …… quyết định, trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

- Tổng số quyết định trưng cầu giám định từ kỳ trước chuyển sang và ban hành kết luận giám định trong kỳ báo cáo: …… quyết định, trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

e) Tổng số quyết định trưng cầu giám định tạm dừng: …. quyết định.  (nêu rõ lý do tạm dừng) (nếu có).

- Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

g) Tổng số quyết định trưng cầu giám định đang thực hiện: .…. quyết định, trong đó:

- Tổng số quyết định trưng cầu giám định đang thực hiện trong kỳ báo cáo:…… quyết định, trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

- Tổng số quyết định trưng cầu giám định đang thực hiện từ kỳ trước chuyển sang kỳ báo cáo:…… quyết định, trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

- Báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện đối với các quyết định trưng cầu giám định đang thực hiện.

3.2. Về việc thực hiện quyết định trưng cầu trực tiếp người giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước (nếu có)

Tổng số quyết định trưng cầu giám định đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo:……, trong đó:

a) Số quyết định trưng cầu giám định đã từ chối (nêu rõ lý do từ chối):…….. (nếu có), trong đó:

- Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

b) Số quyết định trưng cầu giám định đã triển khai thực hiện:……., trong đó:
- Số quyết định trưng cầu giám định đã ban hành kết luận giám định: ….. trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định tạm dừng: …. (nêu rõ lý do tạm dừng), trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

- Số quyết định trưng cầu giám định đang thực hiện:…. quyết định,trong đó:

+ Số quyết định trưng cầu giám định lần đầu:…. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định bổ sung:….. quyết định

+ Số quyết định trưng cầu giám định lại lần đầu:….. quyết định

4. Đánh giá chung

4.1. Mặt được

4.2. Hạn chế

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1. Khó khăn, vướng mắc về pháp lý

2. Khó khăn, vướng mắc trong sự phối hợp giữa Cơ quan trưng cầu giám định và Cơ quan thực hiện giám định tư pháp

3. Khó khăn, vướng mắc khác

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,…
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)




(1) Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng báo cáo số liệu tập huấn, đào tạo của Ngân hàng Nhà nước.

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước báo cáo số liệu: (i) tham dự khóa đào tạo, tập huấn của Ngân hàng Nhà nước; (ii) tự đào tạo, tập huấn (nếu có).

